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      ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              THÀNH PHỐ HUẾ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 136/2025/QĐ-UBND                      Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, 

hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Uỷ ban nhân dân ban hành Quyết định quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi 

thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất 
năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản; đơn giá hỗ trợ 

chi phí di chuyển lồng, bè, các ngư cụ, công cụ nuôi thuỷ sản làm cơ sở xác định giá 
trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024 khi Nhà 

nước thu hồi đất.
2. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu 

toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.
3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi 
đất trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Nguyên tắc bồi thường
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi thủy 

sản thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định tại Điều 103, Điều 104 Luật 
Đất đai số 31/2024/QH15 và quy định này; trường hợp không được bồi thường về 
cây trồng, vật nuôi thủy sản thực hiện theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai số 
31/2024/QH15.

2. Chỉ thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản, lồng, 
bè, các ngư cụ, công cụ nuôi thuỷ sản tồn tại trên vị trí bị thu hồi trước khi có 
thông báo thu hồi đất; không bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi thủy 
sản, lồng, bè, các ngư cụ, công cụ nuôi thuỷ sản được tạo lập sau khi có thông báo 
thu hồi đất của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
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3. Đơn giá bồi thường cây trồng đã bao gồm chí phí chặt hạ, vận chuyển ra 
khỏi khu vực có đất bị thu hồi. Người được bồi thường được quyền tận thu toàn bộ 
sản phẩm, khai thác, di dời, bứng cây vào vườn ươm hoặc bán cho người có nhu 
cầu để bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhà 
nước giao đất, cho thuê đất (Chủ đầu tư) có nhu cầu giữ lại cây trồng để sử dụng 
hoặc làm cảnh quan môi trường thì tự thỏa thuận với người được bồi thường mức 
hỗ trợ thêm ngoài mức bồi thường tại Quyết định này.

4. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ vật nuôi thủy sản chưa tính giá trị đầu tư ao hồ. 
Vật nuôi thủy sản chỉ được bồi thường trong trường hợp tại thời điểm thu hồi đất 
chưa đến thời kỳ thu hoạch. Trường hợp vật nuôi thủy sản đã đến thời kỳ thu 
hoạch tại thời điểm thu hồi đất thì không được bồi thường, hỗ trợ.

5. Đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản chưa có trong Phụ lục đơn giá bồi 
thường, hỗ trợ quy định tại Điều 4 Quyết định này thì tổ chức được giao nhiệm vụ 
bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ loài cây, vật nuôi thủy sản tương đương để 
áp đơn giá bồi thường cho phù hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 4. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ
Có Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2026 đến 

hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. 
2. Quy định chuyển tiếp
a) Đối với dự án, hạng mục dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

phương án bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản trước ngày Quyết định 
này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp 
dụng và điều chỉnh theo Quyết định này.

b) Đối với dự án đang lập phương án, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt phương án bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản sau ngày Quyết 
định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện hoặc điều chỉnh theo Quyết định này. 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã/phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ 
chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã/phường chỉ đạo tổ chức được giao nhiệm 
vụ bồi thường giải phóng mặt bằng xác định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi 
thủy sản cho người sử dụng đất bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố theo đúng 
Quyết định này.
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3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các 
cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp năng suất, sản lượng cây trồng, biến 
động đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản để kịp thời đề xuất bổ sung, điều chỉnh, 
báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như khoản 1 Điều 6;
- Các Bộ: Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- BTV Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố;
- HĐND, TT.HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc UBND thành phố;
- HĐND, UBND cấp xã;
- CVP và các PCVP thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 
- Công báo thành phố; 
- Lưu: VT, ĐC, QHXT, NĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Quý Phương



Phit Itic 

DYN GIA BOI TH1JöNG cAy TRONG, ViT NUOI THUY SAN NAM 2026 

(Ban hành kern theo Quyét dinh s  .iZ6  /2025/QD-UBND) 

A. CAY HANG NAM ('dii vái bi thwô'ng theo cay thl mt d trng dir'c xác djnh theo djnh 
mz-c kinh te Ic5 thudt hiên hành, tru'àng hQp chwa có djnh m&c thI xác djnh s htçrng theo t/c t) 

TT LOAI CAY TRONG 
Don giá bôi thirô'ng 

(dong/ha) 2 (dông/m) (dong/cay) 
1 Cay Bp cai, su hào, su hoa, su, bp cãi khác 0 0 0 
2 CâyBInhtinh 0 0 
3 Cay Ca chua các loai 0 0 0 
4 Cay Ca tim, cà. tr&ng, cà pháo, các loai  cà khác 0 0 0 
5 Cay Cái xanh, câi bç, xà lách, rau ma 0 0 
6 Cay Can, ngO, ram, thom, day 0 0 
7 Cay Hung, kinh giâi, tIa to, lá 1& 0 0 
8 CâyChanhdây 0 0 0 
9 Cay Du den, do, xanh, tuxYng 0 0 
10 CâyDuquyên,dtucove,dubap 0 0 
11 Cay Du van, du ngr, dau  rông,  dau  kiêm 0 0 
12 Cay Dua hâu, dtia gang, dim chut, lê 0 0 0 
13 CâyDuahông 0 0 0 
14 CâyGâc 0 0 0 
15 Cay Hoa 1, bâu, bi 0 0 
16 CâyKê 0 0 
17 CâyKhoailang 0 0 
18 Cay Khoai tây, cà rot, cái cü 0 0 
19 Cay Khoai tir, tIa, môn, inra, sç, dong, cü du 0 0 
20 Cay La gai (lam bánh) 0 0 
21 CâyLc 0 0 
22 Cay Lüa thuân 0 0 
23 Cay LOa lai 0 0 
24 Cay Lüa ry 0 0 
25 CâyMonbchã 0 0 
26 Cay Mông tyi, rau den, di&p cá 0 0 
27 Cay Mi.râp däng 0 0 0 
28 Cay Ném, hç hành huxmg, tOi, ba rô, kiu 0 0 
29 Cay Ngh, riêng, grng 0 0 
30Câytgô 0 0 
31 CâyOt 0 0 0 
32 Cay Rau mung (Thá ni) 0 0 
33 Cay Rau muông (Trông can) 0 0 
34 Cay Sã, rau ngót 0 0 
35 CâySancongnghiêp 0 0 0 
36 CâySandây 0 0 0 
37 Cay San da phrong 0 0 0 
38 Cay Sen, Sung 0 0 
39 CâySusu 0 0 0 
40 CâyThuôclá 0 0 0 
41 CâyVfrng(Me) 0 0 



2 

B. CAY LAU NAM 

I. Cay hoa màu dài ngày (dói vái bi thu'ô'ng theo cay thI mt do trng dwçrc xác 
cl/nh theo cl/nh m&c kinh te' k9 thuát hin hành, tru'àng hçrp chita có cl/nh mzc thl xác 
djnh s lu'crng theo thrc te) 

IT 
LOAI CAY 

TRONG 
DVT 

Doii giá bi thtr?rng 
Thô'i k5i 

chãm soc 
cay con 

Thôi k3' 
phát triên 

gifra vu 

Thôi k' 
thu hoch 

dai trà 

1 
Cay Chuôi cho trái 
(ba lun, hrnmg, 

dng/cây 17.000 39.000 39.000 

2 
Cay Chuôi thu 

. 
hoach la (chuoi da, 

dong/cay 14.000 24.000 

3 Cay Co voi, Co ghinê dng/ m2  3.000 3.000 3.000 

4 Cay Ca ri (diu màu) dngIcây 24.000 37.000 37.000 
5 CâyChèxanh dng/m2  12.000 23.000 23.000 

Cay Chè xanh dônglcây 7.000 27.000 27.000 
6 Cay CO ruzi, cO sã, dng/m2  3.000 3.000 3.000 
7 Cay Dâu tm dônglcây 17.000 33.000 33.000 
8 Cay Dâu tây dng/m2  14.000 47.000 47.000 
9 Cay Dta (Thcim) dng/m2  12.000 15.000 15.000 

Cay Dira (Thmn) donglcay 7.000 18.000 18.000 
10 Cay Du dü donglcây 17.000 29.000 29.000 
11 CâyLádong dng/m2  6.000 11.000 11.000 
12 CâyLádira dng/m2  7.000 12.000 12.000 
13 CâyMIalau dônglcay 1.000 1.000 1.000 
14 CâyMia1oigiong dônglcây 1.000 3.000 3.000 
15 CâyNho jng/m2  15.000 42.000 42.000 
16 Cay Nhót dng/cay 69.000 163.000 163.000 
17 Cay Thanh long dông/choái 70.000 185.000 185.000 
18 Câylrâukhong dônglchoái 41.000 84.000 84.000 
19 CâyVâ dong/cay 95.000 307.000 609.000 
20 Cay Mäng tây dngIbii 11.000 42.000 42.000 
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II. Cay an qua dài ngày và cay cong nghip Iâu näm ('mat d5 trng theo dinh m&c kinh te  kjY thuát hiên hành, trlfàng hcp chira có djnh 
mzc thI xác dfnh so htçrng theo thrc t) 

TT LOAI CAY TRONG DVT 
Don giá bi thirong 

Trng vã 
chàm soc 

lltrông kInh 

=3±<5cm =5<1Ocm =1O±<20cm =20+<35cni ~35cm 
1 CâyThanhtrà dng/cây 358.000 587.000 1.504.000 2.875.000 4.017.000 5.159.000 
2 thng/cây 347.000 535.000 1.701.000 2.824.000 3.761.000 4.697.000 
3 Cay Chôm chôm, Nhãn, Vãi dng/cây 86.000 128.000 348.000 633.000 690.000 748.000 
4 Cay Dâu an trái các '°a dng/cây 82.000 142.000 214.000 430.000 457.000 484.000 
5 Cay Hông ghép, Hông xiém dông/cây 88.000 134.000 194.000 358.000 382.000 390.000 
6 Cay Xoài, Cóc, Hông nhung dng/cây 75.000 123.000 263.000 482.000 5 10.000 537.000 
7 CâySâuriêng dông/cay 103.000 173.000 561.000 736.000 783.000 830.000 
8 Cay MIt, Vit stra, Thj dông/cây 45.000 65.000 169.000 450.000 485.000 520.000 
9 CâySakê dông/cây 113.000 171.000 245.000 503.000 535.000 567.000 

10 CâyLônbon dngIcây 94.000 174.000 278.000 548.000 582.000 615.000 
11 CâyBy dngIcây 136.000 253.000 253.000 786.000 853.000 919.000 
12 CâyLê dngIcay 104.000 163.000 296.000 509.000 536.000 562.000 
13 Cay Chümrut,Khêngot,Khchua, dng/cây 25.000 42.000 119.000 186.000 197.000 208.000 
14 CâyBôquân dônglcây 30.000 43.000 94.000 149.000 194.000 197.000 
15 CâyMangcau(Na) dng/cay 25.000 46.000 62.000 114.000 135.000 136.000 
16 Cay Trirng gã, Bat bat, Oi, Tao, Lru dônglcây 25.000 37.000 45.000 7 1.000 82.000 82.000 
17 Cay Mangcit dônglcây 347.000 966.000 1.761.000 3.253.000 5.112.000 6.816.000 

TT LOAI CAY TRONG DVT 

Doii giá bi thirông 

i rong 
chàm soc 

näm 1 

i rong, 
chäm soc 
nãm 2+3 

i rong, 
chäm sOc 

näm 4 

Vu*ncãy 
nàm 5+6 
(tan rng 

1,O~<1,5m) 

näm 7 
(tan rng 

1,5--<1,7m) 

nàm 8 trr len 
(tan rng 

~1,7m) 
18 Cay Cam, Qut dng/cây 110.000 238.000 473.000 894.000 9 19.000 943.000 
19 Cay Chanh, Qut dngIcây 92.000 13 7.000 2 10.000 300.000 430.000 442.000 
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TT LOAI CAY TRONG DVT 

Don giá bôi thuo'ng 

Trng 
chãm soc 

Ham 1 

Trng, chäm sec 
nám 2+3 

(H=O,7--<1,Om) 

Vir&n cay 

Näm 4 
(H1,O±<1,5m) 

Nàm 5+6 
(H=1,5±<3m) 

Nãm 7 
(H=3+<4m) 

Nám 8 tr& 
len (H?4m) 

20 Cay Ca phê dông/cây 37.000 50.000 73.000 79.000 0 0 
21 Cay H tiêu dông/trii 8 1.000 124.000 202.000 0 0 0 
22 Cay Ca cao dong/cay 38.000 63.000 77.000 85.000 0 0 
23 Cay Mac ca dong/cây 137.000 200.000 750.000 1.536.000 1.772.000 1.929.000 
24 CâyCau donglcây 48.000 94.000 156.000 301.000 319.000 338.000 
25 CâyDira dông/cây 70.000 359.000 627.000 668.000 710.000 730.000 
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III. Cay trông Iy g, cüi, nhiia, du, béng mat 

TT LOAI cAy TRONG 

Don giá bi thinrng 
ThÔI ky 
trong va 
chäm sOc 

Thoi ky chãm soc throng kinh 

näm 2 nàm 3 7+<lOcm r40+<l5cm 215cm 
a Trông tp trung (din tIch lien vüng ?O,3ha) 
1 dng/ha 23.814.000 32.815.000 41.597.000 73.862.000 74.094.000 34.517.000 
2 CâyBàng dng/ha 28.756.000 35.464.000 41.714.000 74.365.000 65.305.000 25.768.000 
3 CâyBng1ang dông/ha 31.062.000 37.770.000 44.020.000 67.990.000 73.656.000 39.303.000 
4 Cay B dê d6nglha 33.899.000 40.969.000 46.537.000 74.855.000 8 1.404.000 39.575.000 
5 Cay Bong gOn dng/ha 15.036.000 18.859.000 22.453.000 38.470.000 40.126.000 14.173.000 
6 CâyCao su dông/ha 116.374.000 140.931.000 165.488.000 193.944.000 300.330.000 388.663.000 
7 Cay Chân chim dong/ha 3 1.062.000 37.770.000 44.020.000 57.228.000 75.352.000 39.303.000 
8 Cay Cheo tIa (Ccii) dong/ha 33.15 1.000 45.798.000 58.134.000 69.059.000 73.934.000 40.030.000 
9 Cay Chô dông/ha 32.004.000 38.712.000 44.3 18.000 7 1.227.000 76.893.000 39.303.000 

10 Cay Chua khét dng/ha 32.004.000 38.7 12.000 44.962.000 68.799.000 74.465.000 39.303.000 
11 CâyChuatrtrvng dong/ha 32.004.000 38.712.000 44.962.000 71.227.000 76.893.000 39.303.000 
12 CâyDái ngira dong/ha 3 1.062.000 37.770.000 44.020.000 58.996.000 70.893.000 39.303.000 
13 Cay Dâu rái dônglha 32.004.000 38.712.000 44.962.000 58.996.000 70.893.000 39.303.000 
14 Cay Dinh dng/ha 32.004.000 38.712.000 44.962.000 69.699.000 75.274.000 39.303.000 
15 CâyDóbu(Trm) dông/ha 57.518.000 73.988.000 90.147.000 113.182.000 217.187.000 140.019.000 
16 Cay Gao dng/ha 3 1.062.000 37.770.000 44.020.000 67.180.000 72.846.000 39.303.000 
17 Cay Gao (Gao yang, gao träng) dng/ha 30.567.000 37.115.000 43.204.000 63.075.000 70.302.000 39.575.000 
18 Cay Gië dông/ha 3 1.062.000 37.770.000 44.020.000 58.996.000 70.893.000 39.303.000 
19 Cay Gii dông/ha 33.433.000 41.973.000 50.055.000 68.701.000 74.495.000 39.303.000 
20 Cay GO dông/ha 32.004.000 38.7 12.000 44.962.000 69.249.000 76.174.000 39.303.000 
21 Cay Gi &ng/ha 32.004.000 38.712.000 44.962.000 61.155.000 74.080.000 39.303.000 
22 Cay Hoa süa dông/ha 3 1.062.000 42.487.000 53.453.000 58.607.000 76.337.000 39.303.000 
23 Cay Hoàng dan donglha 31.552.000 38.260.000 44.510.000 69.249.000 74.195.000 39.303.000 
24 CâyHoângnam donglha 3 1.552.000 38.260.000 44.510.000 58.996.000 70.893.000 39.303.000 
25 Cay Hue (Sua dO) dônglha 61.353.000 79.03 1.000 90.227.000 121.152.000 232.985.000 145.039.000 
26 Cay Hunh dông/ha 32.004.000 38.7 12.000 44.962.000 68.260.000 73 .206.000 39.303.000 
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TT LOAI CAY TRONG DVT 

Don giá bi thirông 
ToI k 
trong va 
chãm soc 

Thai k chäm soc Du*ng kInh 

näm 2 näm 3 7~<lOcm =1O--<15cm 215cm 
55 Cay Tram dngIha 3 1.062.000 37.770.000 44.020.000 58.996.000 71.639.000 39.303.000 
56 Cay Tram, Tru dng/ha 34.547.000 41.255.000 47.505.000 58.607.000 69.466.000 39.303.000 
57 Cay TrCrng cá dông/ha 3 1.062.000 37.770.000 44.020.000 74.293.000 67.176.000 25.768.000 
58 Cay Uii dnWha 34.547.000 4 1.255.000 47.505.000 59.296.000 70.993.000 39.303.000 
59 Cay Vang dng/ha 34.547.000 4 1.255.000 47.505.000 58.607.000 69.466.000 39.303.000 
60 CâyVàngtâm thngIha 33.511.000 40.219.000 46.469.000 61.155.000 74.080.000 39.303.000 
61 Cay Vit dong/ha 34.547.000 41.255.000 47.505.000 59.716.000 71.690.000 39.303.000 
62 Cay Vông dông gai dong/ha 16.189.000 19.435.000 22.498.000 39.455.000 42.783.000 14.173.000 
63 Cay Xà cr dlong/ha 33.168.000 38.859.000 44.093.000 58.996.000 70.893.000 39.303.000 
64 CâyXoanchjuhan(Neem) dong/ha 31.639.000 44.052.000 56.154.000 87.945.000 94.153.000 34.517.000 
65 CâyXoay dng/ha 33.511.000 40.219.000 46.469.000 68.769.000 74.345.000 39.303.000 
b Trng phân tan (din tIch lin vIing <0, 3ha; mat do trng theo dlnh  m&c kinh té kjY thut hin hành, trtthng hqp chu'a có djnh mzc thl 

xác djnh s hrcing theo thc té) 

1 Cay Bach dan dng/cây 19.000 27.000 34.000 60.000 60.000 28.000 
2 Cay Bang dng/cây 23.000 29.000 34.000 60.000 53.000 21.000 
3 Cay Bang lang dngIcay 38.000 46.000 54.000 83.000 90.000 48.000 
4 CâyBd dngIcây 37.000 45.000 51.000 82.000 90.000 44.000 
5 CâyBônggôn dng/cay 18.000 23.000 27.000 47.000 49.000 17.000 
6 Cay Cao su donglcây 235.000 285.000 334.000 392.000 607.000 785.000 
7 Cay Chân chim dng/cay 3 8.000 46.000 53.000 69.000 9 1.000 48.000 
8 Cay Chço tIa (Ccii) dng/cây 33.000 46.000 59.000 70.000 8 1.000 44.000 
9 Cay Chô dngIcây 39.000 47.000 54.000 86.000 93.000 48.000 
10 Cay Chua khét dng/cây 39.000 47.000 55.000 83 .000 90.000 48.000 
11 Cay Chua tmàng dncây 39.000 47.000 55.000 86.000 93 .000 48.000 
12 Cay Dái ngira dngIcây 38.000 46.000 53.000 72.000 86.000 48.000 
13 Cay Du rái dngIcây 39.000 47.000 5 5.000 72.000 86.000 48.000 
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TT LOAI CAY TRONG DYT 

Don giá bôi thirong 
T?ri k' 
trong va 
chäm soc 

Thô'i k' chãm soc Throng kInh 

nãm 2 nàm 3 7+<lOcm =1O--<15cm ?l5cm 
41 Cay Nhc ngua dng/cây 39.000 47.000 55.000 72.000 86.000 48.000 
42 Cay Phi lao dng/cay 16.000 23.000 29.000 26.000 24.000 12.000 
43 Cay Phucing dngIcây 39.000 47.000 55.000 71.000 86.000 48.000 
44 CâyPmu dngIcây 38.000 45.000 52.000 61.000 79.000 38.000 
45 Cay Re (Re gmg, Re Huong) d2inglcay 39.000 47.000 55.000 86.000 93.000 48.000 
46 Cay Sao den dngIcay 39.000 47.000 55.000 80.000 87.000 48.000 
47 CâySAudông dng/cây 23.000 28.000 33.000 38.000 41.000 15.000 
48 Cay Sn dng/cây 38.000 47.000 55.000 79.000 87.000 48.000 
49 Cay Táu dncay 38.000 47.000 55.000 80.000 87.000 48.000 
50 CâyTch dngIcây 29.000 41.000 52.000 90.000 107.000 53.000 
51 Cay Than mat (Sua trng) dncây 29.000 4 1.000 52.000 66.000 107.000 53.000 
52 Cay Thông dngIcây 17.000 21.000 24.000 33.000 69.000 36.000 
53 Cay Trc, Cm lai dng/cây 39.000 48.000 56.000 79.000 94.000 48.000 
54 Cay Trai (L') dng/cay 38.000 47.000 55.000 83.000 90.000 48.000 
55 Cay Tram dngIcay 38.000 46.000 53.000 72.000 90.000 48.000 
56 Cay Tram, Tru dng/cay 35.000 42.000 48.000 64.000 76.000 43.000 
57 Cay Trirng cá dng/cay 19.000 24.000 29.000 45.000 4 1.000 16.000 
58 Cay Ui dngIcay 42.000 50.000 5 8.000 72.000 86.000 48.000 
59 Cay Vng dncây 42.000 50.000 58.000 7 1.000 84.000 48.000 
60 Cay yang tam dong/cay 4 1.000 49.000 56.000 74.000 90.000 48.000 
61 CâyVit dngIcay 42.000 50.000 58.000 72.000 87.000 48.000 
62 Cay Vông dng gai dng/cay 16.000 20.000 23 .000 40.000 43.000 14.000 
63 CâyXacir dng/cay 40.000 47.000 53.000 72.000 86.000 48.000 
64 Cay Xoan chju hn Neem) dngIcây 21.000 30.000 38.000 59.000 63.000 23.000 
65 Cay Xoay dng/cây 34.000 42.000 49.000 72.000 78.000 41.000 
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IV. Cay tring lam cãnh, cay dffçrc lieu, cay trông khác 'di vái bi thtthng theo cay thi mt d5 trng dwçyc xác djnh theo djnh m&c kinh tê 
/c9 thut hién hành, trw&ng hçp chwa Co djnh mtc thI xOc djnh s htçrng theo thrc te') 

TT LOAI CAY TRONG DVT 
Don giá bill thtro'ng 

Dfforng kInh 
<1cm 1--<2cm 2--<5cm 5±<l0cm 10±<20cm >20cm 

1 Cay lam cãnh (trilng trên tht) 

Cay Mai yang Ia tim khi non 
(hoang  

dip mai), bach mai, mai chiêu thüy 
dng/cay 5.000 38.000 96.000 478.000 1.913.000 3.825.000 

1.2 Cay Mai yang là xanh (hoang mai) dng/cây 10.000 55.000 137.000 687.000 2.748.000 5.496.000 

TT LOAI CAY TRONG DVT 
Don giá bill thir?ing 

Du*ng kInh 
<2cm 2±<5cm 5+<l0cm 10+<20cm >20cm 

1.3 Lc virng, Sung, Dai 1cc, Si, Liu rü, Ngâu, cay dng/cây 17.000 68.000 304.000 609.000 1.2 18.000 
1.4 Cay Doát, Kê, Co, Dung dinh dilnglcây 23.000 117.000 587.000 1.175.000 1.962.000 
1.5 Cay Bong giây, Scr Quan Ttr dngIcây 21.000 42.000 42.000 42.000 42.000 
1.6 Cay OSAKA (Nh.t Bàn) dng/cây 23 .000 73 .000 146.000 728.000 1.456.000 
1.7 Cay Bang (Dài Loan) dilnglcây 23 .000 74.000 148.000 738.000 1.477.000 
1.8 CâyChümngây dilnglcay 51.000 102.000 132.000 265.000 530.000 
1.9 Cay Lutic yang dilng/cây 6.000 6.000 13.000 13.000 13.000 

1.10 CâyMtGâu dngIcây 7.000 7.000 15.000 30.000 45.000 
1.11 Cay Dào Tiên dng/cay 23.000 77.000 153.000 767.000 1.533.000 
1.12 Cay Sala dncây 23 .000 73 .000 146.000 728.000 1.456.000 
1.13 Cay Chè tàu, Dam but, Ngâu và câ' khác lam dngImét 57.000 
1.14 Các loài hoa, cay cãnh than tháo trông theo 1ung dng,/m2  11.000 
1.15 Các loài hoa, cay cánh than thão trông xen diiâi dncay 3.000 
1.16 Cay Hoa dào, Da, Sanh, Bô dé, Bach, Tüng, Vn dngIcây 14.000 70.000 350.000 700.000 1.401.000 
1.17 Cay Hoa nhài (Lài) dng/cây 18.000 0 0 0 0 
1.18 Cay Phát tài dilng/cây 21.000 3 1.000 31.000 31.000 31.000 
1.19 CâyCaucãnhcac1oi dncây 23.000 47.000 141.000 141.000 141.000 
1.20 Cay Mao gã dng/cây 1.000 
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4.7 Dianuàc dngJcay 37.000 45.000 47.000 49.000 57.000 
4.8 Các loài cay lay cüi khác dngIcây I  4.000 20.000 33.000 46.000 46.000 

4.9 Tre Bat do, Din truc 
dng/ha 16.302.000 20.399.000 24.264.000 26.690.000 28.025.000 
dng/cây 16.000 20.000 24.000 27.000 28.000 

4.10 Tre, L 0, Nira, Giáo, Vu, Lung 
dng/ha 8.483.000 8.483.000 10.846.000 13.105.000 13.760.000 

dngIcây 8.000 8.000 11.000 13.000 14.000 
4.11 True, Hop dngfbii Biii 510cay=r73.490dIb11i; Blrlj trên 1Ocay157.187.O00dJbii 
4.12 TraHoavang dngIcây 44.000 52.000 94.000 113.000 113.000 

4.13 Tu?ng vy, Hng cãnh, cay Hoa Hng dncây 5.000 5.000 9.000 9.000 9.000 

4.14 Thiênniénkin dng/cay 5.000 5.000 11.000 11.000 11.000 

TT LOAI cAy TRONG 

Thôiky 
trong va 
chãm soc 

nãm 1 

Thôi ky chàm sec Dirà'ng kmnh 

näm 2 näm 3 7--<1Ocm =1O--<15cm ?l5cm 

4.15 Bii 1?ii (trng tp trung) dngfha 92.056.000 113.022.000 133.525.000 228.774.000 274.646.000 61.630.000 
4.16 Bci 1yi (trng phân tan) dngIcay 30.000 37.000 44.000 76.000 9 1.000 20.000 
4.17 BakIch dng/ha 66.185.000 84.964.000 100.712.000 384.350.000 
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C. VAT NUOI THUY SAN 
1. fkn giá bi thuing di vii vt nuôi thüy san 

TT Vat nuoi thuy san Don vi tinh 

Don giá bôi thtr&ng 

Thôi k' 
iro'mduo'ng 

con ging 

Thôi ky con 
. 

giongdang 
phát triên 

1 Nuôi chuyên torn sü dng/m2  3.726 19.252 

2 Nuôi xen ghép dng/m2  0 13.699 

3 Nuôichuyêncá dng/m2  0 16.925 

4 Nuôi sinh thai (chn sáo, nhuyn th) dng/m2  0 10.423 

5 NuOi chuyên torn the chân trng dng/m2  17.087 34.298 

6 Nuôi c hxcng dng/m2  0 6 1.509 

7 Nuôi Ca nuâc ng9t dng/m2  2.235 5.63 5 

(7'h&i kj) twm dttöng con gio'ng di vó'i tom <30 ngày, dói vol cá <60 ngày) 

2. Dcn giá bi thi.rOng chi phi di chuyn 1ng, be, cac ngi.r ci, cong cii nuôi thus' san 

TT Noi dung Don Vi tinh 
Dongiáhô 

try 
I Di chuyn và neo lông, be niró'c ly mn 

1 
Di chuyn 1ng giai b&ng krâi, thryc neo c6 djnh b&ng h 

. thong c9c, giang tre donglm 3 22.778 

2 Chi phi neo c djnh thng giai bang krâi dng/m3  46.111 

3 Di chuyn 1ng khung sit, bao b9c bang hrài dng/rn3  22.788 

II Di chuyn lng, be nircrc ngyt 

1 Di chuyn 1ng khung sit, bao bye bang luói dng/m3  11.333 

III Ngir c, Cong cu nuôi thu san 

1 Dichuynnô são dng/rn 14.661 

2 Diehuyênrà dong/rn2  2.631 

3 Di chuyn tr chuôm dng/m2  160.9 17 

4 Di chuyn ao nuoi chAn são dong/m2  314 

5 Di chuyn ao nuOi nghêu bang hInh thüc dang chin hxOi dng/m2  3.090 
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